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CHÍNH PHỦ______

Số: 01/2011/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH
Về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

và trái phiếu chính quyền địa phương

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 21 tháng 12 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được 

Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Trái phiếu Chính phủ” là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy 
động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho chương trình, dự án đầu 
tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của Nhà nước. 

2. “Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh” là loại trái phiếu do doanh nghiệp, 
tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng chính sách của nhà nước thuộc đối tượng 
quy định tại Điều 32 Luật Quản lý nợ công phát hành và được Chính phủ bảo lãnh 
thanh toán.
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3. “Trái phiếu chính quyền địa phương” là loại trái phiếu do Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 
phát hành nhằm huy động vốn cho công trình, dự án đầu tư của địa phương.

4. “Bán lẻ trái phiếu” là phương thức phát hành trái phiếu mà chủ thể phát hành 
trực tiếp bán trái phiếu cho từng đối tượng mua trái phiếu.

5. “Bảo lãnh phát hành trái phiếu” là phương thức phát hành trái phiếu mà chủ 
thể phát hành bán trái phiếu thông qua các tổ chức bảo lãnh phát hành.

6. “Bản cáo bạch” là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin 
chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết trái 
phiếu của chủ thể phát hành và các điều khoản, điều kiện phát hành trái phiếu.

7. “Các thỏa thuận đại lý” là các thỏa thuận được ký giữa chủ thể phát hành và 
các tổ chức đại lý về các điều khoản để thực hiện giao dịch từ khi chuẩn bị phát hành 
đến khi hoàn tất việc thanh toán trái phiếu, bao gồm:

a) Đại lý in ấn: là tổ chức được lựa chọn để in ấn trái phiếu, bản cáo bạch và các 
tài liệu liên quan khác;

b) Đại lý niêm yết: là tổ chức được lựa chọn để làm thủ tục đăng ký niêm yết trái 
phiếu của chủ thể phát hành trên các thị trường chứng khoán thích hợp, phù hợp với 
các quy định của nơi niêm yết;

c) Đại lý tài chính và thanh toán: là tổ chức được lựa chọn để thay mặt cho chủ 
thể phát hành thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư và là đại lý quản 
lý danh sách các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu của đợt phát hành;

d) Đại lý chuyển nhượng: là tổ chức được lựa chọn để duy trì các báo cáo về 
người sở hữu trái phiếu, hủy và phát hành giấy chứng nhận, và xử lý các vấn đề phát 
sinh liên quan đến việc giấy chứng nhận bị mất, bị hư hỏng hoặc bị mất cắp;

đ) Đại lý ủy thác: là tổ chức được các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu chỉ định làm 
người đại diện bảo vệ quyền lợi của các người nắm giữ trái phiếu và bảo đảm việc 
tuân thủ các điều khoản của trái phiếu;

e) Tổ chức lưu ký: là tổ chức nhận ký gửi, bảo quản, xác nhận việc chuyển 
nhượng và chuyển nhượng trái phiếu trên thị trường.

8. “Đại lý phát hành trái phiếu” là phương thức phát hành trái phiếu mà chủ thể 
phát hành ủy thác cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho đối tượng mua 
trái phiếu.

9. “Đấu thầu phát hành trái phiếu” là phương thức phát hành trái phiếu mà chủ 
thể phát hành lựa chọn các tổ chức đủ điều kiện trúng thầu mua trái phiếu đáp ứng 
các yêu cầu của chủ thể phát hành. 
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10. “Hệ số tín nhiệm” là hệ số mà các tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm xác định 
để đánh giá các quốc gia (hệ số tín nhiệm quốc gia) hoặc các doanh nghiệp (hệ số 
tín nhiệm doanh nghiệp) về mức độ tin cậy, mức độ rủi ro đầu tư và khả năng hoàn 
trả các khoản vay.

11. “Hợp đồng bảo lãnh phát hành” là thỏa thuận ký giữa chủ thể phát hành và 
tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành về các điều khoản, điều 
kiện để thực hiện bảo lãnh phát hành hoặc thực hiện phát hành của từng đợt phát 
hành hoặc chương trình phát hành.

12. “Hợp đồng tư vấn pháp lý” là thỏa thuận được ký giữa chủ thể phát hành và 
tổ chức (tổ hợp) bảo lãnh phát hành với một hoặc nhiều công ty luật về việc cung cấp 
các dịch vụ tư vấn pháp luật trong nước, nước ngoài hoặc quốc tế.

13. “Hoán đổi trái phiếu” là việc mua, bán hai mã trái phiếu khác nhau của cùng 
một chủ thể phát hành tại cùng một thời điểm với mục tiêu cơ cấu lại danh mục nợ.

14. “Kỳ hạn của trái phiếu” là thời gian tính từ ngày phát hành tới ngày đáo hạn 
trái phiếu.

15. “Tổ chức bảo lãnh chính hoặc quản lý sổ chính” là một hoặc một nhóm các 
tổ chức tài chính có uy tín trên thị trường được chủ thể phát hành lựa chọn để thực 
hiện giao dịch và có vai trò chủ yếu trong việc phân phối trái phiếu. Tổ chức bảo lãnh 
chính hoặc quản lý sổ chính có vai trò tư vấn cơ cấu phát hành tối ưu, đưa ra mức 
giá tham khảo, thời gian phát hành thích hợp, phối hợp với tất cả các bên liên quan 
để tạo động lực tốt cho giao dịch.

16. “Người vay lại” là doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh ký thỏa thuận vay lại và nhận nợ với cơ quan cho vay lại để sử dụng 
nguồn vốn phát hành trái phiếu của Chính phủ theo cơ chế cho vay lại. 

17. “Phát hành trái phiếu” là việc chủ thể phát hành bán trái phiếu cho các đối 
tượng mua trái phiếu.

18. “Tổ chức bảo lãnh phát hành” là tổ chức cam kết với chủ thể phát hành thực 
hiện các thủ tục về phát hành trái phiếu, nhận mua một phần hay toàn bộ trái phiếu 
của chủ thể phát hành để bán lại, phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư hoặc mua 
số trái phiếu còn lại chưa được phân phối hết.

19. “Tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm” là các tổ chức có chức năng đánh giá và 
xếp hạng hệ số tín nhiệm cho quốc gia, doanh nghiệp.

20. “Tư vấn pháp lý trong nước” là công ty luật có hiện diện thương mại tại 
Việt Nam được lựa chọn làm tư vấn cho chủ thể phát hành hoặc tổ chức (tổ hợp) bảo 
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lãnh phát hành về các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đợt phát hành 
trái phiếu.

21. “Tư vấn pháp lý quốc tế” là công ty luật được lựa chọn làm tư vấn cho chủ 
thể phát hành hoặc tổ chức (tổ hợp) bảo lãnh phát hành về các quy định của pháp 
luật quốc tế, pháp luật áp dụng tại thị trường phát hành trái phiếu, soạn thảo bản cáo 
bạch và ý kiến pháp lý cho đợt phát hành trái phiếu.

22. “Tổ hợp bảo lãnh phát hành” là tập hợp các tổ chức bảo lãnh phát hành được 
chủ thể phát hành lựa chọn tham gia quá trình phát hành trái phiếu. Tổ hợp này có 
thể được chia thành nhiều cấp tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng đợt phát hành:

a) Cấp một gồm tổ chức bảo lãnh chính hoặc quản lý sổ chính có vai trò chủ yếu 
trong việc phân phối trái phiếu; phối hợp với chủ thể phát hành nâng cao hình ảnh 
quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp và tiếp tục hỗ trợ về thanh khoản sau phát hành; 

b) Cấp hai gồm tổ chức quản lý chính hoặc đồng quản lý chính có vai trò hạn chế 
hơn trong việc phân bổ khối lượng bán trái phiếu; 

c) Cấp ba gồm tổ chức quản lý hoặc đồng quản lý có vai trò thấp nhất trong tổ 
hợp bảo lãnh phát hành. 

23. “Ý kiến pháp lý” là văn bản pháp lý do Bộ Tư pháp, tư vấn pháp lý trong 
nước hoặc tư vấn pháp lý quốc tế phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật 
Việt Nam và thông lệ quốc tế về căn cứ pháp luật của các giao dịch liên quan tới 
phát hành, thanh toán trái phiếu được thực hiện trên cơ sở pháp luật Việt Nam, các 
điều ước, các thỏa thuận quốc tế, các hợp đồng có yếu tố nước ngoài và các văn bản 
pháp lý khác.

Điều 3. Chủ thể phát hành trái phiếu
1. Chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ là Bộ Tài chính. 

2. Chủ thể phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là doanh nghiệp, ngân 
hàng chính sách của nhà nước và tổ chức tài chính, tín dụng thuộc đối tượng được 
cấp bảo lãnh Chính phủ theo quy định tại Điều 32 Luật Quản lý nợ công. 

3. Chủ thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.

Điều 4. Mục đích phát hành trái phiếu 
1. Trái phiếu Chính phủ được phát hành cho các mục đích sau: 

a) Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
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b) Bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước từ vay trái phiếu ngắn hạn;
c) Cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ;
d) Cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chính quyền địa phương vay 

lại theo quy định của pháp luật;
đ) Các mục đích khác nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.
2. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được phát hành để đầu tư cho các chương 

trình, dự án sau:
a) Chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết 

định chủ trương đầu tư, bao gồm cả phương án tái cơ cấu nợ của các chương trình, 
dự án này;

b) Chương trình, dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng 
lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất 
khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định phù hợp với định hướng phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước;

c) Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn được nhà nước khuyến khích đầu 
tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

d) Chương trình tín dụng có mục tiêu của nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện theo 
quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Trái phiếu chính quyền địa phương được phát hành cho các mục đích sau:
a) Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
b) Đầu tư vào các dự án có khả năng hoàn vốn tại địa phương.
Điều 5. Nguyên tắc phát hành trái phiếu
1. Việc phát hành trái phiếu phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.
2. Việc phát hành trái phiếu phải tuân thủ các quy định của Nghị định này và các 

quy định khác của pháp luật liên quan.
3. Chủ thể phát hành trái phiếu phải đảm bảo quản lý, sử dụng vốn trái phiếu 

đúng mục đích, hiệu quả và bố trí nguồn vốn trả nợ đầy đủ, đúng hạn.
Điều 6. Các điều kiện và điều khoản của trái phiếu
1. Kỳ hạn trái phiếu
Ngoại trừ tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính phát hành, các loại trái phiếu Chính 

phủ khác, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương có 


